           ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
            



       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG THCS HOÀNG LÊ KHA    


     



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                 Quận 6, ngày   10  tháng   9   năm 2020
LỊCH THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020 – 2021
	STT
	TUẦN
	KHỐI LỚP
	TÊN BÀI THỰC HÀNH
	GHI 

CHÚ

	
	
	6


	7


	8


	9


	
	

	1. 
	02

(14/09 - 19/09)


	
	
	Bài 3
	
	Hình chiếu vật thể
	

	2. 
	
	Bài 3
	
	
	
	Lựa chọn trang phục
	

	3. 
	03

(21/09-26/09)
	
	
	Bài 5
	
	Đọc bản vẽ các khối đa diện
	

	4. 
	04

(28/09-03/10)
	
	
	Bài 7
	
	Đọc bản vẽ các khối tròn xoay
	

	5. 
	
	Bài 5
	
	
	
	Ôn một số mũi khâu cơ bản
	

	6. 
	05

(05/10-10/10) 
	Bài 5
	
	
	
	Ôn một số mũi khâu cơ bản
	

	7. 
	
	Bài 6
	
	
	
	Cắt khâu  bao tay trẻ sơ sinh hoặc vỏ gối
	

	8. 
	
	
	
	   Bài 10
	
	Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
	

	9. 
	06

(12/10 - 17/10) 
	Bài 6

2t
	
	
	
	Cắt khâu  bao tay trẻ sơ sinh hoặc vỏ gối
	

	10. 
	
	
	
	Bài 12
	
	Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
	

	11. 
	
	
	Bài 8
	
	
	Nhận biết một số loại phân hóa học thông thường
	

	12. 
	
	
	
	
	Bài 4
	Sử dụng đồng hồ đo điện
	

	13. 
	07

(19/10 - 24/10)
	Bài 6

2t
	
	
	
	Cắt khâu  bao tay trẻ sơ sinh hoặc vỏ gối
	

	
	
	
	
	
	Bài 4
	Sử dụng đồng hồ đo điện
	

	14. 
	08

(26/10 - 31/10) 


	Bài 6

2t
	
	
	
	Cắt khâu  bao tay trẻ sơ sinh hoặc vỏ gối
	

	15. 
	
	
	
	
	Bài 4
	Sử dụng đồng hồ đo điện
	

	16. 
	09

(02/11 - 07/11 ) 
	
	
	
	Bài 5
	Nối dây dẫn điện
	

	9.
	10

(09/11 - 14/11 )
	
	
	
	Bài 5
	Nối dây dẫn điện
	

	10.
	11

(16/11-21/11 )
	Bài 9

2t
	
	
	
	Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong gia đình
	

	17. 
	
	
	
	
	Bài 5
	Nối dây dẫn điện
	

	11.
	12

(23/11-28/11)
	
	Bài 14
	
	
	Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại.
	

	12.
	13

(30/11-05/12)
	
	
	
	Bài 6
	Lắp mạch điện bảng điện
	

	13.
	14

(07/12 - 12/12 )
	
	
	
	Bài 6
	Lắp mạch điện bảng điện
	

	14.
	15

(14/12 - 19/12) 


	
	
	Bài 34
	
	Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
	

	15.
	16

(21/12 - 26/12 ) 
	Bài 14
	
	
	
	Cắm hoa
	

	16.


	17

(28/12 - 02/01) 
	
	
	
	Bài 7
	Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
	

	17.
	18

(04/01-09/01)
	
	
	
	Bài 7
	Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
	


                    Duyệt của BGH   




               


 

PHT       








Giáo viên kiêm nhiệm phòng TN










  


   Lê Thị Ngọc
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                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quận 6, ngày   10  tháng    9  năm 2020
LỊCH THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020 – 2021
	STT
	TUẦN
	KHỐI LỚP
	TÊN BÀI THỰC HÀNH
	GHI 

CHÚ

	
	
	6


	7


	8


	9
	
	

	1. 
	19

(11/1-16/1)
	
	
	
	Bài 8
	Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
	

	2. 
	20

(18/1-23/1)
	
	
	
	Bài 8
	Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
	

	3. 
	
	
	
	Bài 40
	
	Đồ dùng Điện – Quang: Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang
	

	4. 
	
	
	Bài 25
	
	
	Trồng rau mầm
	

	5. 
	21

(25/1-30/1)
	
	
	
	Bài 8
	Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
	

	6. 
	22

(01/2-06/2)
	
	
	
	Bài 9
	Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
	

	7. 
	23

(17/2-20/2)
	
	
	
	Bài 9
	Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
	

	8. 
	24

(22/2-27/2)
	
	
	
	Bài 9
	Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
	

	9. 
	
	Bài 24

(2 tiết)
	
	
	
	Tỉa hoa và trang trí món ăn từ rau củ (2t)
	

	10. 
	25

(01/3-06/3)
	Bài 24

(2 tiết)
	
	
	
	Tỉa hoa và trang trí món ăn từ rau củ (2t)
	

	11. 
	
	
	
	
	Bài 10
	Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
	

	12. 
	
	
	
	Bài 49
	
	Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình
	

	13. 
	
	
	Bài 35
	
	
	Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều 
	

	14. 
	
	
	Bài 36
	
	
	Nhận biết và chọn một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều 
	

	15. 
	26

(08/3-13/3)
	Bài 19

(2 tiết)
	
	
	
	Trộn dầu giấm rau xà lách(2t)
	

	16. 
	
	
	
	
	Bài 10
	Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
	

	17. 
	27

(15/3-20/3)
	
	
	
	Bài 10
	Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
	

	18. 
	28

(22/3-27/3)
	
	Bài 41
	
	
	Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt 
	

	19. 
	
	
	Bài 42
	
	
	Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men
	

	20. 
	30

(05/3-10/4)
	Bài 23

(2 tiết)
	
	
	
	Xây dựng thực đơn(2t)
	

	21. 
	31

(12/4-17/4)
	
	
	Bài 55
	
	Sơ đồ điện
	

	22. 
	32

(19/4-24/4)
	Bài 27
	
	
	
	Bài tập tình huống về thu chi trong gia dình

	

	23. 
	
	
	Bài 48
	
	
	Nhận biết một số loại vacxin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vacxin Niu cat xơn phòng bệnh cho gà
	

	24. 
	
	
	
	Bài 55
	
	Sơ đồ điện


	

	25. 
	34

(3/5-8/5)
	
	Bài 51
	
	
	Thực hành xác định nhiệt độ, độ trong và độ PH của nước nuôi thủy sản
	

	26. 
	
	
	Bài 53
	
	
	Thực hành quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản
	


Duyệt của BGH   




               


       

GV. Phòng thí nghiệm

P.   Hiệu trưởng 














           Lê Thị Ngọc

